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1. Mục tiêu đào tạo

1.1 Mục tiêu chung
Đào tạo Cử nhân Kỹ thuật Phục hồi chức năng có y đức, có kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở, kiến thức và kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ ngành học ở trình độ đại học; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, tự học và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

1.2 Chuẩn đầu ra

·  Về kiến thức
C1. Lồng ghép các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam vào học tập và hành nghề.
C2. Vận dụng  kiến thức về Vật lý – Lý sinh, Hoá học đại cương, Sinh học và Di truyền vào học tập lý thuyết và thực hành y học cơ sở. 

C3. Vận dụng kiến thức toán cao cấp và xác suất thống kê vào nghiên cứu khoa học. 

C4. Vận dụng  kiến thức cơ bản về khoa học y học (giải phẫu học, sinh lý học, sinh lý bệnh - miễn dịch, mô phôi, dược lý học, sức khoẻ môi trường, tổ chức y tế, dịch tễ học, nghiên cứu khoa học, dân số, dinh dưỡng - vệ sinh an toàn thực phẩm, giáo dục sức khoẻ - kỹ năng giao tiếp, đạo đức y học) vào chuyên ngành.
C5. Vận dụng kiến thức về khoa học chuyển động (vận động học, sinh cơ học và khoa học tập luyện) và cơ sở ngành để giải thích cơ chế của các kỹ thuật Phục hồi chức năng.
C6. Vận dụng  các nguyên lý kỹ thuật - công nghệ và kiến thức chuyên môn để giải quyết độc lập, sáng tạo các vấn đề thuộc lĩnh vực Kỹ thuật Phục hồi chức năng.
C7. Vận dụng các nguyên lý, quy tắc, quy trình vận hành và bảo quản các trang thiết bị Phục hồi chức năng.
C8. Tổng hợp các kỹ thuật Phục hồi chức năng cho các bệnh thông thường và phức tạp để có thể ra quyết định can thiệp điều trị về Phục hồi chức năng phù hợp.
C9. Vận dụng kiến thức cơ bản và chuyên ngành vào nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Phục hồi chức năng.
· Về kỹ năng

C10. Thực hiện các kỹ thuật Phục hồi chức năng thông thường và chuyên sâu dựa trên chứng cứ khoa học.
C11. Thực hiện các kỹ thuật khám - lượng giá Phục hồi chức năng trong các trường hợp bệnh thông thường và phức tạp. 

C12. Phát triển mục tiêu, kế hoạch Phục hồi chức năng và tiên lượng phục hồi phù hợp trên từng trường hợp bệnh cụ thể.
C13. Phát triển kỹ năng làm việc độc lập và phối hợp với các thành viên trong nhóm Phục hồi để thực hiện can thiệp toàn diện cho người bệnh.
C14. Sử dụng thành thạo, bảo quản các trang thiết bị trong khoa Phục hồi chức năng và thích ứng các trang thiết bị hiện đại dựa trên nền tảng công nghệ thông tin.
C15. Áp dụng các kỹ năng giao tiếp phù hợp với người bệnh, thân nhân người bệnh và cán bộ y tế khác. 

C16. Thực hiện việc giáo dục sức khỏe cho người bệnh, thân nhân người bệnh và các đối tượng khác.
C17. Xây dựng quản lý vật lý của các khoa phòng Phục hồi chức năng ở các tuyến.
C18. Xây dựng kỹ năng đào tạo và tự đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn.
C19. Thực hiện nghiên cứu khoa học độc lập hoặc phối hợp.
C20. Sử dụng một ngoại ngữ tương đương trình độ B và tin học tương đương trình độ A trong công việc, học tập và nghiên cứu.
· Về thái độ
C21. Tuân thủ việc hành nghề theo pháp luật, chính sách của nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.
C22. Quán triệt thái độ trung thực, khách quan, thận trọng, ý thức làm việc hiệu quả trong thực hành nghề nghiệp.
C23. Bảo vệ quyền của người bệnh.
C24. Tuân thủ nguyên tắc sử dụng hiệu quả và an toàn các thuốc, hóa chất và trang thiết bị trong thực hành chuyên ngành.
C25. Hợp tác, tôn trọng đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành.
C26. Tuân thủ nguyên tắc an toàn cho người bệnh.
C27. Theo đuổi phát triển nghề nghiệp, học tập liên tục, suốt đời.
1.3 Vị trí làm việc sau tốt nghiệp

· Giảng dạy tại các cơ sở đào tạo thuộc khối ngành sức khỏe.

· Chăm sóc và điều trị phục hồi cho người bệnh tại các cơ sở y tế công lập, ngoài công lập; các cơ sở chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi và các trung tâm điều dưỡng.

· Chăm sóc người khỏe, vận động viên tại các Trung tâm thể dục thể thao, phòng tập thể hình, đội thể thao chuyên nghiệp.

· Nghiên cứu viên tại các trung tâm nghiên cứu.

· Nhân viên tư vấn chuyên môn cho các công ty kinh doanh dụng cụ, thiết bị Phục hồi chức năng.

1.4 Khả năng học tập để nâng cao trình độ:

Sinh viên tốt nghiệp có thể nâng cao trình độ, tham dự các khóa học ngắn ngày về Phục hồi chức năng, học Cao học, Tiến sĩ ngành Phục hồi chức năng hay các ngành học có liên quan.

1.5 Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà Nhà trường tham khảo

· Tên trường so sánh: Liên đoàn Vật lý trị liệu Thế giới (World Confederation for Physical Therapy), Khoa Hoạt động trị liệu, Trường khoa học sức khỏe, Đại học Manipal
· Địa chỉ web: https://www.wcpt.org/, https://manipal.edu/mu.html
· Link đến khung chương trình: https://www.wcpt.org/guidelines/entry-level-ducation, https://manipal.edu/soahs-manipal/department-faculty/department-list/department-of-occupational-therapy.html
2. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 
- 135 tín chỉ (Chưa kể phần nội dung Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng – An ninh) 
- Chưa kể các nội dung: Giáo dục thể chất (3 tín chỉ) và Giáo dục quốc phòng - An ninh (6 tín chỉ)

3. Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo
	TT
	Khối lượng học tập
	Số tín chỉ

	1
	Kiến thức giáo dục đại cương tối thiểu (chưa kể các phần nội dung: Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng - An ninh)

· Kiến thức đại cương bắt buộc

· Kiến thức đại cương tự chọn
	26

0

	2
	Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp tối thiểu, trong đó:

· Kiến thức cơ sở ngành bắt buộc

· Kiến thức cơ sở ngành tự chọn

· Kiến thức ngành bắt buộc

· Kiến thức ngành tự chọn

· Thực tập nghề nghiệp và thi tốt nghiệp (hoặc khoá luận)
	40
0

50
12

7

	Tổng cộng
	135


4. Cấu trúc chương trình chi tiết
4.1. Kiến thức giáo dục đại cương 

4.1.1. Kiến thức giáo dục đại cương bắt buộc

	TT
	MSHP
	Tên môn học/ học phần
	Tổng số tín chỉ
	Phân bố TC
	Ghi chú

	
	
	
	
	LT
	TH
	

	1
	71001001
	Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lênin (Phần 1: Triết học)
	2
	1
	1
	1 TC lý thuyết + 1 TC thảo luận

	2
	71001002
	Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lênin (Phần 2: Kinh tế chính trị + CN xã hội khoa học)
	3
	2
	1
	2 TC lý thuyết +1 TC thảo luận

	3
	71001003
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	1
	1
	

	4
	71001004
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam
	3
	2
	1
	2 TC lý thuyết +1 TC thảo luận

	5
	71001005
	Giáo dục thể chất 1
	1
	0
	1
	

	6
	71001006
	Giáo dục thể chất 2
	1
	0
	1
	

	7
	71001007
	Giáo dục thể chất 3
	1
	0
	1
	

	8
	71001008
	Giáo dục quốc phòng – an ninh

	6
	4
	2
	

	9
	71001615
	Tiếng anh 1 
	2
	2
	0
	

	10
	71001616
	Tiếng anh 2
	2
	2
	0
	

	11
	71001617
	Tiếng anh 3 (chuyên ngành)
	2
	2
	0
	

	12
	71001614
	Tin học đại cương
	2
	1
	1
	

	13
	71001611
	Vật lý – Lý sinh
	2
	2
	0
	

	14
	71001612
	Hóa học
	2
	2
	0
	

	15
	71001613
	Sinh học và di truyền
	2
	2
	0
	

	16
	71001610
	Xác suất – Thống kê y học
	2
	2
	0
	


4.1.2 Kiến thức cơ sở ngành
4.2.1.1 Kiến thức cơ sở ngành bắt buộc
	TT
	MSHP
	Tên môn học/ học phần
	Tổng số tín chỉ
	Phân bố TC
	Ghi chú

	
	
	
	
	LT
	TH
	

	1
	61002020
	Giải phẫu học
	3
	2
	1
	

	2
	61002022
	Sinh lý học
	3
	2
	1
	

	3
	61002021
	Sinh lý bệnh & Miễn dịch
	2
	2
	0
	

	4
	61002034
	Dược lý
	2
	2
	0
	

	5
	61002037
	Điều dưỡng cơ bản - Cấp cứu ban đầu
	2
	1
	1
	

	6
	61002032
	Bệnh học Nội khoa- Ngoại khoa
	2
	2
	0
	

	7
	61002028
	Dịch tễ học.
	2
	2
	0
	

	8
	61002025
	Pháp luật – Tổ chức y tế
	2
	2
	0
	

	9
	61002030
	Sức khoẻ môi trường –Nâng cao sức khỏe hành vi con người. 
	2
	2
	0
	

	10
	61002026
	Tâm lý y học 
	1
	1
	0
	

	11
	61002027
	Đạo đức nghề nghiệp
	1
	1
	0
	

	12
	61002035
	Nghiên cứu khoa học
	2
	2
	0
	

	13
	61002036
	Giải phẫu bệnh
	2
	2
	0
	

	14
	61112040
	Giải phẫu chức năng
	3
	2
	1
	

	15
	61112041
	Khoa học thần kinh
	2
	2
	0
	

	16
	61112042
	Vận động học và sinh cơ học khớp/cơ
	3
	2
	1
	

	17
	61112043
	Lượng giá chức năng
	3
	1
	2
	

	18
	61112044
	Quá trình phát triển con người
	3
	2
	1
	


4.2.2. Kiến thức ngành 
4.2.2.1. Kiến thức ngành bắt buộc
Chuyên ngành Vật lý trị liệu

	TT
	MSHP
	Tên môn học/ học phần
	Tổng số tín chỉ
	Phân bố TC
	Ghi chú

	
	
	
	
	LT
	TH
	

	1
	61113045
	Vận động trị liệu 1
	3
	1
	2
	

	2
	61113046
	Vận động trị liệu 2
	3
	1
	2
	

	3
	61113047
	Phương thức trị liệu
	3
	1
	2
	

	4
	61113048
	Chẩn đoán hình ảnh
	3
	2
	1
	

	5
	61113049
	Bệnh học lâm sàng 1
	2
	2
	0
	

	6
	61113050
	Bệnh học lâm sàng 2
	2
	2
	0
	

	7
	61113051
	Vật lý trị liệu/PHCN Cơ xương
	4
	1
	3
	

	8
	61113052
	Vật lý trị liệu/PHCN Thần kinh - cơ
	3
	1
	2
	

	9
	61113053
	Vật lý trị liệu/PHCN Tim mạch – Hô hấp
	3
	1
	2
	

	10
	61113054
	VLTL/PHCN Da - Tiết niệu- Nội tiết – Sinh dục
	3
	1
	2
	

	11
	61113055
	VLTL/PHCN Nhi khoa
	3
	1
	2
	

	12
	61113056
	Phục hồi chức năng dựa vào Cộng đồng
	4
	2
	2
	

	13
	61113057
	Tổ chức và quản lý Khoa VLTL/PHCN - 
Kỹ năng giao tiếp chuyên ngành VLTL/PHCN.
	2
	2
	0
	

	14
	61113058
	Thực tập lâm sàng Kỹ năng lượng giá
	3
	0
	3
	

	15
	61113059
	Thực tập lâm sàng Kỹ năng can thiệp
	3
	0
	3
	

	16
	61113060
	Thực tập lâm sàng chuyên khoa 1
	3
	0
	3
	

	17
	61113061
	Thực tập lâm sàng chuyên khoa 2
	3
	0
	3
	


Chuyên ngành Hoạt động trị liệu
	TT
	MSHP
	Tên môn học/ học phần
	Tổng số tín chỉ
	Phân bố TC
	Ghi chú

	
	
	
	
	LT
	TH
	

	1
	61113072
	Giới thiệu về Hoạt động trị liệu
	3
	3
	0
	

	2
	61113073
	Bệnh học Chỉnh hình – Nhi – Tâm thần
	3
	3
	0
	

	3 
	61113074
	Nguyên lý và kỹ năng cơ bản Hoạt động trị liệu I
	4
	2
	2
	

	4
	61113075
	Nguyên lý và kỹ năng cơ bản Hoạt động trị liệu II
	4
	2
	2
	

	5
	61113076
	Can thiệp Hoạt động trị liệu I
	4
	2
	2
	

	6
	61113077
	Can thiệp Hoạt động trị liệu II
	4 
	2
	2
	

	7
	61113078
	Hoạt động trị liệu tại cộng đồng
	2
	1
	1
	

	8
	61113079
	Hoạt động trị liệu trong Lão khoa và Nội khoa
	2
	1
	1
	

	9
	61113080
	Hoạt động trị liệu trong ngoại khoa và Chỉnh hình
	4
	2
	2
	

	10
	61113081
	Hoạt động trị liệu Nhi khoa
	4 
	2
	2
	

	11
	61113082
	Hoạt động trị liệu trong sức khỏe tâm thần
	4 
	2
	2
	

	12
	61113058
	Thực tập lân sàng Kỹ năng lượng giá
	3
	0
	3
	

	13
	61113059
	Thực tập lân sàng Kỹ năng can thiệp
	3
	0
	3
	

	14
	61113060
	Thực tập lâm sàng chuyên khoa 1
	3
	0
	3
	

	15
	61113061
	Thực tập lâm sàng chuyên khoa 2
	3
	0
	3
	


4.2.2.2. Kiến thức ngành tự chọn:

Chuyên ngành Vật lý trị liệu

	TT
	MSHP
	Tên môn học/ học phần
	Tổng số tín chỉ
	Phân bố TC
	Ghi chú

	
	
	
	
	LT
	TH
	

	Chọn 1 trong 2 nhóm

	Nhóm 1

	1
	61115062
	Thực hành y học chứng cứ trong PHCN
	3
	1
	2
	

	2
	61115063
	Tiếng Anh chuyên ngành PHCN
	3
	3
	0
	

	3
	61115065
	VLTL/PHCN Cơ xương nâng cao
	3
	1
	2
	

	4
	61115067
	VLTL/PHCN Hô hấp – Tim mạch nâng cao
	3
	1
	2
	

	Nhóm 2

	1
	61115064
	Thực tế PHCN dựa vào cộng đồng
	3
	0
	3
	

	2
	61115066
	VLTL/PHCN Thần kinh - cơ nâng cao
	3
	1
	2
	

	3
	61115068
	VLTL/PHCN Nhi khoa nâng cao
	3
	1
	2
	

	4
	61115069
	VLTL/PHCN các bệnh lý phức tạp
	3
	1
	2
	


Chuyên ngành Hoạt động trị liệu

	TT
	MSHP
	Tên môn học/ học phần
	Tổng số tín chỉ
	Phân bố TC
	Ghi chú

	
	
	
	
	LT
	TH
	

	Chọn 1 trong 2 nhóm

	Nhóm 1

	1
	61115062
	Thực hành y học chứng cứ trong PHCN
	3
	1
	2
	

	2
	61115063
	Tiếng Anh chuyên ngành PHCN
	3
	3
	0
	

	3 
	61115064
	Thực tế PHCN dựa vào cộng đồng
	3
	0
	3
	

	4
	61115083
	Hoạt động trị liệu trong bệnh Thần kinh
	3
	2
	1
	

	Nhóm 2

	1
	61115064
	Thực tế PHCN dựa vào cộng đồng
	3
	0
	3
	

	2
	61115083
	Hoạt động trị liệu trong bệnh Thần kinh
	3
	2
	1
	

	3
	61115084
	Tâm lý lâm sàng - Xã hội học
	3
	3
	0
	

	4
	61115085
	Thực hành nghề Hoạt động trị liệu
	3
	3
	0
	


4.2.3. Học phần tốt nghiệp
	TT
	MSHP
	Tên môn học/ học phần
	Tổng số tín chỉ
	Phân bố TC
	Ghi chú

	
	
	
	
	LT
	TH
	

	1
	61116070
	Báo cáo chuyên đề PHCN
	3
	3
	0
	

	2
	61116071
	Thực tế tốt nghiệp.
	4
	0
	4
	


5. Mối liên hệ giữa học phần về chuẩn đầu ra
Chuyên ngành Vật lý trị liệu
	TT


	Mã học phần
	Số TC
	Chuẩn đầu ra

	
	
	
	C1
	C2
	C3
	C4
	C5
	C6
	C7
	C8
	C9
	C10
	C11
	C12
	C13
	C14
	C15
	C16
	C17
	C18
	C19
	C20
	C21
	C22
	C23
	C24
	C25
	C26
	C27

	1
	71001001
	2
	1
	1
	1
	1
	5
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	2
	71001002
	3
	1
	1
	1
	1
	5
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	3
	71001003
	2
	1
	1
	1
	1
	5
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	4
	71001004
	3
	1
	1
	1
	1
	5
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	5

	5
	71001615
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	3
	1
	1
	1
	3
	1
	4
	1
	1
	4
	5
	1
	1
	1
	1
	1
	3
	4

	6
	71001616
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	3
	1
	1
	1
	3
	1
	4
	1
	1
	4
	5
	1
	1
	1
	1
	1
	3
	4

	7
	71001617
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	3
	1
	1
	1
	3
	1
	4
	1
	1
	4
	5
	1
	1
	1
	1
	1
	3
	4

	8
	71001614
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	3
	3
	1
	4
	1
	1
	1
	1
	5
	1
	1
	3
	4
	3
	5
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2

	9
	71001611
	2
	1
	5
	2
	3
	2
	2
	3
	1
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	3
	2
	1
	1
	3
	3
	2
	5
	5

	10
	71001612
	2
	1
	5
	2
	3
	2
	2
	3
	1
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	3
	2
	1
	1
	3
	3
	2
	5
	5

	11
	71001613
	2
	1
	5
	2
	3
	2
	2
	3
	1
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	3
	2
	1
	1
	3
	3
	2
	5
	5

	12
	71001610
	2
	1
	5
	2
	3
	2
	2
	3
	1
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	3
	2
	1
	1
	3
	3
	2
	5
	5

	13
	61002020
	3
	1
	1
	1
	5
	5
	3
	2
	5
	5
	4
	5
	5
	1
	1
	1
	4
	2
	4
	3
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2

	14
	61002022
	3
	1
	4
	3
	5
	3
	1
	1
	1
	3
	1
	2
	1
	1
	1
	1
	5
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	4
	5
	1
	5
	3

	15
	61002021
	2
	1
	4
	3
	5
	3
	1
	1
	1
	3
	1
	2
	1
	1
	1
	1
	5
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	4
	5
	1
	5
	3

	16
	61002034
	2
	1
	4
	3
	5
	3
	1
	1
	1
	3
	1
	2
	1
	1
	1
	1
	5
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	4
	5
	1
	5
	3

	17
	61002037
	2
	1
	1
	1
	3
	3
	1
	1
	1
	3
	3
	1
	1
	1
	1
	1
	3
	1
	2
	2
	3
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2

	18
	61002032
	2
	1
	4
	3
	5
	3
	1
	1
	1
	3
	1
	2
	1
	1
	1
	1
	5
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	4
	5
	1
	5
	3

	19
	61002028
	2
	1
	1
	1
	3
	3
	1
	1
	1
	3
	3
	1
	1
	1
	1
	1
	3
	1
	2
	2
	3
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2

	20
	61002025
	2
	1
	1
	1
	3
	3
	1
	1
	1
	3
	3
	1
	1
	1
	1
	1
	3
	1
	2
	2
	3
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2

	21
	61002030
	2
	1
	1
	1
	5
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	5
	3
	1
	1
	2
	5
	4
	4
	1
	1
	5
	1

	22
	61002026
	1
	1
	1
	1
	3
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	5
	1
	5
	4
	1
	1
	1
	3
	1
	5
	5
	1
	5
	5
	3

	23
	61002027
	1
	1
	1
	1
	3
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	5
	1
	5
	4
	1
	1
	1
	3
	1
	5
	5
	1
	5
	5
	3

	24
	61002035
	2
	1
	1
	1
	3
	3
	1
	1
	1
	3
	3
	1
	1
	1
	1
	1
	3
	1
	2
	2
	3
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2

	25
	61002036
	2
	1
	1
	1
	5
	5
	3
	2
	5
	5
	4
	5
	5
	1
	1
	1
	4
	2
	4
	3
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2

	26
	61112040
	3
	1
	1
	1
	5
	5
	3
	2
	5
	5
	4
	5
	5
	1
	1
	1
	4
	2
	4
	3
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2

	27
	61112041
	2
	1
	1
	1
	3
	3
	1
	1
	1
	3
	3
	1
	1
	1
	1
	1
	3
	1
	2
	2
	3
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2

	28
	61112042
	3
	1
	1
	1
	2
	5
	2
	1
	5
	4
	4
	4
	2
	1
	1
	1
	2
	1
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2

	29
	61112043
	3
	1
	1
	1
	5
	5
	3
	2
	5
	5
	4
	5
	5
	1
	1
	1
	4
	2
	4
	3
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2

	30
	61112044
	3
	1
	1
	1
	5
	5
	3
	2
	5
	5
	4
	5
	5
	1
	1
	1
	4
	2
	4
	3
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2

	31
	61113045
	3
	1
	1
	1
	5
	5
	3
	2
	5
	5
	4
	5
	5
	1
	1
	1
	4
	2
	4
	3
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2

	32
	61113046
	3
	1
	1
	1
	5
	5
	3
	2
	5
	5
	4
	5
	5
	1
	1
	1
	4
	2
	4
	3
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2

	33
	61113047
	3
	1
	2
	2
	3
	4
	1
	2
	4
	5
	5
	4
	3
	1
	3
	2
	2
	2
	3
	3
	2
	1
	4
	3
	4
	2
	5
	2

	34
	61113048
	3
	1
	1
	1
	5
	4
	2
	2
	2
	1
	2
	2
	2
	1
	2
	1
	1
	1
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	4
	2
	5
	3

	35
	61113049
	2
	1
	4
	3
	5
	3
	1
	1
	1
	3
	1
	2
	1
	1
	1
	1
	5
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	4
	5
	1
	5
	3

	36
	61113050
	2
	1
	4
	3
	5
	3
	1
	1
	1
	3
	1
	2
	1
	1
	1
	1
	5
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	4
	5
	1
	5
	3

	37
	61113051
	4
	1
	2
	1
	4
	5
	2
	1
	5
	4
	5
	5
	3
	2
	1
	3
	4
	1
	3
	3
	2
	2
	3
	4
	5
	2
	5
	3

	38
	61113052
	3
	1
	2
	1
	4
	5
	2
	1
	5
	4
	5
	5
	3
	2
	1
	3
	4
	1
	3
	3
	2
	2
	3
	4
	5
	2
	5
	3

	39
	61113053
	3
	1
	2
	1
	4
	5
	2
	1
	5
	4
	5
	5
	3
	2
	1
	3
	4
	1
	3
	3
	2
	2
	3
	4
	5
	2
	5
	3

	40
	61113054
	3
	1
	2
	1
	4
	5
	2
	1
	5
	4
	5
	5
	3
	2
	1
	3
	4
	1
	3
	3
	2
	2
	3
	4
	5
	2
	5
	3

	41
	61113055
	3
	1
	2
	1
	4
	5
	2
	1
	5
	4
	5
	5
	3
	2
	1
	3
	4
	1
	3
	3
	2
	2
	3
	4
	5
	2
	5
	3

	42
	61113056
	4
	1
	1
	1
	2
	5
	2
	1
	5
	4
	4
	4
	2
	1
	1
	1
	2
	1
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2

	43
	61113057
	2
	1
	2
	1
	1
	1
	1
	4
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	4
	2
	1
	5
	2
	1
	1
	5
	5
	5
	2
	5
	5
	5

	44
	61113058
	3
	1
	2
	1
	5
	5
	5
	3
	5
	5
	3
	5
	4
	3
	4
	5
	2
	2
	2
	3
	3
	4
	4
	5
	3
	3
	5
	5

	45
	61113059
	3
	1
	2
	1
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	5
	5
	5
	2
	2
	3
	4
	5
	4
	5
	3
	4
	5
	5

	46
	61113060
	3
	1
	2
	1
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	5
	5
	5
	2
	2
	3
	4
	5
	4
	5
	3
	4
	5
	5

	47
	61113061
	3
	1
	2
	1
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	5
	5
	5
	2
	2
	3
	4
	5
	4
	5
	3
	4
	5
	5

	48
	61115062
	3
	1
	2
	4
	1
	1
	1
	1
	3
	3
	2
	2
	3
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	5
	2
	3
	2
	5
	5
	1
	5
	5

	49
	61115063
	3
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	3
	1
	1
	1
	3
	1
	4
	1
	1
	4
	5
	1
	1
	1
	1
	1
	3
	4

	50
	61115064
	3
	1
	2
	1
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	5
	5
	5
	2
	2
	3
	4
	5
	4
	5
	3
	4
	5
	5

	51
	61115065
	3
	1
	2
	1
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	5
	5
	5
	2
	2
	3
	4
	5
	4
	5
	3
	4
	5
	5

	52
	61115066
	3
	1
	2
	1
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	5
	5
	5
	2
	2
	3
	4
	5
	4
	5
	3
	4
	5
	5

	53
	61115067
	3
	1
	2
	1
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	5
	5
	5
	2
	2
	3
	4
	5
	4
	5
	3
	4
	5
	5

	54
	61115068
	3
	1
	2
	1
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	5
	5
	5
	2
	2
	3
	4
	5
	4
	5
	3
	4
	5
	5

	55
	61115069
	3
	1
	2
	1
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	5
	5
	5
	2
	2
	3
	4
	5
	4
	5
	3
	4
	5
	5

	56
	61116070
	3
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	5
	4
	1
	2
	5
	5

	57
	61116071
	4
	1
	2
	1
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	5
	5
	5
	2
	2
	3
	4
	5
	4
	5
	3
	4
	5
	5


Chuyên ngành Hoạt động trị liệu
	TT


	Mã học phần
	Số TC
	Chuẩn đầu ra 

	
	
	
	C1
	C2
	C3
	C4
	C5
	C6
	C7
	C8
	C9
	C10
	C11
	C12
	C13
	C14
	C15
	C16
	C17
	C18
	C19
	C20
	C21
	C22
	C23
	C24
	C25
	C26
	C27

	1
	71001001
	2
	1
	1
	1
	1
	5
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	2
	71001002
	3
	1
	1
	1
	1
	5
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	3
	71001003
	2
	1
	1
	1
	1
	5
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	4
	71001004
	3
	1
	1
	1
	1
	5
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	5

	5
	71001615
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	3
	1
	1
	1
	3
	1
	4
	1
	1
	4
	5
	1
	1
	1
	1
	1
	3
	4

	6
	71001616
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	3
	1
	1
	1
	3
	1
	4
	1
	1
	4
	5
	1
	1
	1
	1
	1
	3
	4

	7
	71001617
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	3
	1
	1
	1
	3
	1
	4
	1
	1
	4
	5
	1
	1
	1
	1
	1
	3
	4

	8
	71001614
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	3
	3
	1
	4
	1
	1
	1
	1
	5
	1
	1
	3
	4
	3
	5
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2

	9
	71001611
	2
	1
	5
	2
	3
	2
	2
	3
	1
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	3
	2
	1
	1
	3
	3
	2
	5
	5

	10
	71001612
	2
	1
	5
	2
	3
	2
	2
	3
	1
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	3
	2
	1
	1
	3
	3
	2
	5
	5

	11
	71001613
	2
	1
	5
	2
	3
	2
	2
	3
	1
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	3
	2
	1
	1
	3
	3
	2
	5
	5

	12
	71001610
	2
	1
	5
	2
	3
	2
	2
	3
	1
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	3
	2
	1
	1
	3
	3
	2
	5
	5

	13
	61002020
	3
	1
	1
	1
	5
	5
	3
	2
	5
	5
	4
	5
	5
	1
	1
	1
	4
	2
	4
	3
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2

	14
	61002022
	3
	1
	4
	3
	5
	3
	1
	1
	1
	3
	1
	2
	1
	1
	1
	1
	5
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	4
	5
	1
	5
	3

	15
	61002021
	2
	1
	4
	3
	5
	3
	1
	1
	1
	3
	1
	2
	1
	1
	1
	1
	5
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	4
	5
	1
	5
	3

	16
	61002034
	2
	1
	4
	3
	5
	3
	1
	1
	1
	3
	1
	2
	1
	1
	1
	1
	5
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	4
	5
	1
	5
	3

	17
	61002037
	2
	1
	1
	1
	3
	3
	1
	1
	1
	3
	3
	1
	1
	1
	1
	1
	3
	1
	2
	2
	3
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2

	18
	61002032
	2
	1
	4
	3
	5
	3
	1
	1
	1
	3
	1
	2
	1
	1
	1
	1
	5
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	4
	5
	1
	5
	3

	19
	61002028
	2
	1
	1
	1
	3
	3
	1
	1
	1
	3
	3
	1
	1
	1
	1
	1
	3
	1
	2
	2
	3
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2

	20
	61002025
	2
	1
	1
	1
	3
	3
	1
	1
	1
	3
	3
	1
	1
	1
	1
	1
	3
	1
	2
	2
	3
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2

	21
	61002030
	2
	1
	1
	1
	5
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	5
	3
	1
	1
	2
	5
	4
	4
	1
	1
	5
	1

	22
	61002026
	1
	1
	1
	1
	3
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	5
	1
	5
	4
	1
	1
	1
	3
	1
	5
	5
	1
	5
	5
	3

	23
	61002027
	1
	1
	1
	1
	3
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	5
	1
	5
	4
	1
	1
	1
	3
	1
	5
	5
	1
	5
	5
	3

	24
	61002035
	2
	1
	1
	1
	3
	3
	1
	1
	1
	3
	3
	1
	1
	1
	1
	1
	3
	1
	2
	2
	3
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2

	25
	61002036
	2
	1
	1
	1
	5
	5
	3
	2
	5
	5
	4
	5
	5
	1
	1
	1
	4
	2
	4
	3
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2

	26
	61112040
	3
	1
	1
	1
	5
	5
	3
	2
	5
	5
	4
	5
	5
	1
	1
	1
	4
	2
	4
	3
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2

	27
	61112041
	2
	1
	1
	1
	3
	3
	1
	1
	1
	3
	3
	1
	1
	1
	1
	1
	3
	1
	2
	2
	3
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2

	28
	61112042
	3
	1
	1
	1
	2
	5
	2
	1
	5
	4
	4
	4
	2
	1
	1
	1
	2
	1
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2

	29
	61112043
	3
	1
	1
	1
	5
	5
	3
	2
	5
	5
	4
	5
	5
	1
	1
	1
	4
	2
	4
	3
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2

	30
	61112044
	3
	1
	1
	1
	5
	5
	3
	2
	5
	5
	4
	5
	5
	1
	1
	1
	4
	2
	4
	3
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2

	31
	61113072
	3
	1
	1
	1
	2
	1
	4
	5
	4
	5
	3
	4
	4
	4
	4
	4
	5
	4
	5
	5
	1
	4
	4
	4
	4
	5
	5
	5

	32
	61113073
	3
	1
	1
	1
	3
	5
	5
	5
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	5
	5
	1
	5
	5
	5
	4
	5
	5
	5

	33
	61113074
	4
	1
	1
	1
	2
	4
	5
	4
	5
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	3
	5
	4
	3
	4
	1
	4
	4
	5
	4
	5
	5
	4

	34
	61113075
	4
	1
	1
	1
	2
	4
	5
	4
	5
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	3
	5
	4
	3
	4
	1
	4
	4
	5
	4
	5
	5
	4

	35
	61113076
	4
	1
	1
	1
	2
	4
	5
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	5
	4
	3
	4
	1
	4
	4
	5
	4
	5
	5
	4

	36
	61113077
	4
	1
	1
	1
	2
	4
	5
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	5
	4
	3
	4
	1
	4
	4
	5
	4
	5
	5
	4

	37
	61113078
	2
	1
	1
	1
	3
	5
	5
	5
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	5
	5
	1
	5
	5
	5
	4
	5
	5
	5

	38
	61113079
	2
	1
	1
	1
	3
	5
	5
	5
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	5
	5
	1
	5
	5
	5
	4
	5
	5
	5

	39
	61113080
	4
	1
	1
	1
	3
	5
	5
	5
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	5
	5
	1
	5
	5
	5
	4
	5
	5
	5

	40
	61113081
	4
	1
	1
	1
	3
	5
	5
	5
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	5
	5
	1
	5
	5
	5
	4
	5
	5
	5

	41
	61113082
	4
	1
	1
	1
	3
	5
	5
	5
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	5
	5
	1
	5
	5
	5
	4
	5
	5
	5

	42
	61113058
	3
	1
	1
	1
	3
	5
	5
	5
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	5
	5
	1
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	43
	61113059
	3
	1
	1
	1
	3
	5
	5
	5
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	5
	5
	1
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	44
	61113060
	3
	1
	1
	1
	3
	5
	5
	5
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	5
	5
	1
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	45
	61113061
	3
	1
	1
	1
	3
	5
	5
	5
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	5
	5
	1
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	46
	61115062
	3
	1
	1
	1
	2
	3
	5
	3
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	4
	5
	3
	5
	5
	5
	3
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	47
	61115063
	3
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	3
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	1
	1
	4
	4
	5
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	4

	48
	61115064
	3
	1
	2
	1
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	5
	5
	5
	2
	2
	3
	4
	5
	4
	5
	3
	4
	5
	5

	49
	61115083
	3
	1
	1
	1
	3
	5
	5
	5
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	5
	5
	1
	5
	5
	5
	4
	5
	5
	5

	50
	61115084
	3
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	5
	5
	1
	1
	1
	1
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	4

	51
	61115085
	3
	1
	1
	1
	3
	5
	5
	5
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	5
	5
	1
	5
	5
	5
	4
	5
	5
	5

	52
	61116070
	3
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	5
	4
	1
	2
	5
	5

	53
	61116071
	4
	1
	2
	1
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	5
	5
	5
	2
	2
	3
	4
	5
	4
	5
	3
	4
	5
	5


DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU  









TRƯỞNG KHOA           
Phân bố chi tiết các môn học/học phần theo học kỳ:
Chuyên ngành Vật lý trị liệu
	TT
	Mã 

HP
	Tên học phần
	Tín chỉ
	Mã HP tiên quyết

	
	
	
	Tổng
	LT
	TH
	Bắt buộc (BB)
	Tự chọn (TC)
	

	Năm thứ nhất
	41
	29
	12
	x
	
	

	Học kỳ 1
	21
	15
	6
	x
	
	

	1
	71001001
	Những nguyên lý cơ bản cuả chủ nghĩa Mác – Lênin 1
	2
	1
	1
	x
	
	

	2
	71001002
	Những nguyên lý cơ bản cuả chủ nghĩa Mác – Lênin 2
	3
	2
	1
	x
	
	

	3
	71001610
	Xác suất- Thống kê Y học
	2
	2
	0
	x
	
	

	4
	71001613
	Sinh học và Di truyền
	2
	2
	0
	x
	
	

	5
	71001611
	Vật lý – Lý sinh
	2
	2
	0
	x
	
	

	6
	71001615
	Tiếng Anh 1
	2
	2
	0
	x
	
	

	7
	71001616
	Tiếng Anh 2
	2
	2
	0
	x
	
	

	8
	61002020
	Giải phẫu học
	3
	2
	1
	x
	
	

	9
	71001005
	Giáo dục thể chất 1
	1
	0
	1
	x
	
	

	10
	71001006
	Giáo dục thể chất 2
	1
	0
	1
	x
	
	

	11
	71001007
	Giáo dục thể chất 3
	1
	0
	1
	x
	
	

	Học kỳ 2
	20
	14
	6
	x
	
	

	12
	71001003
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	1
	1
	x
	
	

	13
	71001612
	Hóa học
	2
	2
	0
	x
	
	

	14
	71001614
	Tin học đại cương
	2
	1
	1
	x
	
	

	15
	71001004
	Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản
	3
	2
	1
	x
	
	

	16
	61002022
	Sinh lý học 
	3
	2
	1
	x
	
	

	17
	71001617
	Tiếng anh 3 (chuyên ngành)
	2
	2
	0
	x
	
	

	18
	71001008
	Giáo dục quốc phòng – An ninh
	6
	4
	2
	x
	
	

	Năm thứ hai
	37
	29
	8
	x
	
	

	Học kỳ ba
	21
	19
	2
	x
	
	

	19
	61002021
	Sinh lý bệnh & Miễn dịch
	2
	2
	0
	x
	
	

	20
	61002034
	Dược lý
	2
	2
	0
	x
	
	

	21
	61002037
	Điều dưỡng cơ bản - Cấp cứu ban đầu
	2
	1
	1
	x
	
	

	22
	61002032
	Bệnh học Nội khoa- Ngoại khoa
	2
	2
	0
	x
	
	

	23
	61002028
	Dịch tễ học.
	2
	2
	0
	x
	
	

	24
	61002025
	Pháp luật – Tổ chức y tế
	2
	2
	0
	x
	
	

	25
	61002030
	Sức khoẻ môi trường –Nâng cao sức khỏe hành vi con người. 
	2
	2
	0
	x
	
	

	26
	61002026
	Tâm lý y học 
	1
	1
	0
	x
	
	

	27
	61002027
	Đạo đức nghề nghiệp
	1
	1
	0
	x
	
	

	28
	61112041
	Khoa học thần kinh
	2
	2
	0
	x
	
	

	29
	61112042
	Vận động học và sinh cơ học khớp/cơ
	3
	2
	1
	x
	
	

	Học kỳ 4
	16
	10
	6
	x
	
	

	30
	61002035
	Nghiên cứu khoa học
	2
	2
	0
	x
	
	

	31
	61002036
	Giải phẫu bệnh
	2
	2
	0
	x
	
	

	32
	61112040
	Giải phẫu chức năng
	3
	2
	1
	x
	
	

	33
	61113047
	Phương thức trị liệu
	3
	1
	2
	x
	
	

	32
	61112043
	Lượng giá chức năng
	3
	1
	2
	x
	
	

	33
	61113048
	Chẩn đoán hình ảnh
	3
	2
	1
	x
	
	

	Năm thứ ba
	35
	13
	22
	x
	
	

	Học kỳ 5
	26
	11
	15
	x
	
	

	34
	61113049
	Bệnh học lâm sàng 1
	2
	2
	0
	x
	
	

	35
	61113050
	Bệnh học lâm sàng 2
	2
	2
	0
	x
	
	

	36
	61113045
	Vận động trị liệu 1
	3
	1
	2
	x
	
	

	37
	61113046
	Vận động trị liệu 2
	3
	1
	2
	x
	
	

	38
	61112044
	Quá trình phát triển con người
	3
	2
	1
	x
	
	

	39
	61113051
	Vật lý trị liệu/PHCN Cơ xương
	4
	1
	3
	x
	
	

	40
	61113052
	Vật lý trị liệu/PHCN Thần kinh – cơ
	3
	1
	2
	x
	
	

	41
	61113053
	Vật lý trị liệu/PHCN Tim mạch – Hô hấp
	3
	1
	2
	x
	
	

	42
	61113058
	Thực tập lâm sàng Kỹ năng lượng giá
	3
	0
	3
	x
	
	

	Học kỳ 6
	9
	2
	7
	x
	
	

	43
	61113054
	VLTL/PHCN Da – Tiết niệu- Nội tiết- Sinh dục
	3
	1
	2
	x
	
	

	44
	61113055
	Vật lý trị liệu/PHCN Nhi khoa
	3
	1
	2
	x
	
	

	45
	61113059
	Thực tập lâm sàng Kỹ năng can thiệp
	3
	0
	3
	x
	
	

	Năm thứ tư
	31
	10
	21
	x
	x
	

	Học kỳ 7
	18
	6
	12
	x
	x
	

	46
	61113057
	Tổ chức và quản lý Khoa VLTL/PHCN - 
Kỹ năng giao tiếp chuyên ngành VLTL/PHCN.
	2
	2
	0
	x
	
	

	47
	61113056
	Phục hồi chức năng dựa vào Cộng đồng
	4
	2
	2
	x
	
	

	48
	61113060
	Thực tập lâm sàng chuyên khoa 1
	3
	0
	3
	x
	
	

	49
	61113061
	Thực tập lâm sàng chuyên khoa 2
	3
	0
	3
	x
	
	

	Kiến thức tự chọn  nhóm 1 hoặc nhóm 2
	6
	2
	4
	
	X
	

	Nhóm 1
	
	
	
	
	
	

	
	61115062
	Thực hành y học chứng cứ trong PHCN
	3
	1
	2
	
	X
	

	
	61115063
	Tiếng Anh chuyên ngành PHCN
	3
	3
	0
	
	X
	

	Nhóm 2
	
	
	
	
	
	

	50
	61115066
	VLTL/PHCN Thần kinh – cơ nâng cao
	3
	1
	2
	
	X
	

	51
	61115069
	VLTL/PHCN các bệnh lý phức tạp
	3
	1
	2
	
	X
	

	Học kỳ 8
	13
	4
	9
	x
	x
	

	Kiến thức tự chọn  nhóm 1 hoặc nhóm 2
	6
	1
	5
	
	x
	

	Nhóm 1
	
	
	
	
	
	

	
	61115065
	VLTL/PHCN Cơ xương nâng cao
	3
	1
	2
	
	x
	

	
	61115067
	VLTL/PHCN Hô hấp – Tim mạch nâng cao
	3
	1
	2
	
	x
	

	Nhóm 2
	
	
	
	
	
	

	52
	61115068
	VLTL/PHCN Nhi nâng cao
	3
	1
	2
	
	x
	

	53
	61115064
	Thực tế PHCN dựa vào cộng đồng
	3
	0
	3
	
	x
	

	Khóa luận tốt nghiệp / TTTN- học phần bổ sung

(Ngoại trừ những SV đủ điều kiện làm khóa luận TN, các SV còn lại thực hiện học phần bổ sung).
	7
	3
	4
	x
	
	

	Học phần bổ sung
	7
	3
	4
	x
	
	

	54
	61116070
	Báo cáo chuyên đề PHCN
	3
	3
	0
	x
	
	

	55
	61116071
	Thực tế tốt nghiệp.
	4
	0
	4
	x
	
	

	Khóa luận tốt nghiệp
	7
	
	
	x
	
	

	Tổng
	144
	81
	63
	
	
	


Chuyên ngành Hoạt động trị liệu
	TT
	Mã 

HP
	Tên học phần
	Tín chỉ
	Mã HP tiên quyết

	
	
	
	Tổng
	LT
	TH
	Bắt buộc (BB)
	Tự chọn (TC)
	

	Năm thứ nhất
	41
	29
	12
	x
	
	

	Học kỳ 1
	21
	15
	6
	x
	
	

	1
	71001001
	Những nguyên lý cơ bản cuả chủ nghĩa Mác – Lênin 1
	2
	1
	1
	x
	
	

	2
	71001002
	Những nguyên lý cơ bản cuả chủ nghĩa Mác – Lênin 2
	3
	2
	1
	x
	
	

	3
	71001610
	Xác suất- Thống kê Y học
	2
	2
	0
	x
	
	

	4
	71001613
	Sinh học và Di truyền
	2
	2
	0
	x
	
	

	5
	71001611
	Vật lý – Lý sinh
	2
	2
	0
	x
	
	

	6
	71001615
	Tiếng Anh 1
	2
	2
	0
	x
	
	

	7
	71001616
	Tiếng Anh 2
	2
	2
	0
	x
	
	

	8
	61002020
	Giải phẫu học
	3
	2
	1
	x
	
	

	9
	71001005
	Giáo dục thể chất 1
	1
	0
	1
	x
	
	

	10
	71001006
	Giáo dục thể chất 2
	1
	0
	1
	x
	
	

	11
	71001007
	Giáo dục thể chất 3
	1
	0
	1
	x
	
	

	Học kỳ 2
	20
	14
	6
	x
	
	

	12
	71001003
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	1
	1
	x
	
	

	13
	71001611
	Hóa học
	2
	2
	0
	x
	
	

	14
	71001614
	Tin học đại cương
	2
	1
	1
	x
	
	

	15
	71001004
	Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản
	3
	2
	1
	x
	
	

	16
	71001617
	Tiếng anh 3 (chuyên ngành)
	2
	2
	0
	x
	
	

	17
	61002022
	Sinh lý học 
	3
	2
	1
	x
	
	

	18
	71001008
	Giáo dục quốc phòng – An ninh
	6
	4
	2
	x
	
	

	Năm thứ hai
	37
	31
	6
	x
	
	

	Học kỳ ba
	21
	19
	2
	x
	
	

	19
	61002021
	Sinh lý bệnh & Miễn dịch
	2
	2
	0
	x
	
	

	20
	61002034
	Dược lý
	2
	2
	0
	x
	
	

	21
	61002037
	Điều dưỡng cơ bản – Cấp cứu ban đầu
	2
	1
	1
	x
	
	

	22
	61002032
	Bệnh học Nội khoa- Ngoại khoa
	2
	2
	0
	x
	
	

	23
	61002028
	Dịch tễ học.
	2
	2
	0
	x
	
	

	24
	61002025
	Pháp luật – Tổ chức y tế
	2
	2
	0
	x
	
	

	25
	61002030
	Sức khoẻ môi trường –Nâng cao sức khỏe hành vi con người. 
	2
	2
	0
	x
	
	

	26
	61002026
	Tâm lý y học 
	1
	1
	0
	x
	
	

	27
	61002027
	Đạo đức nghề nghiệp
	1
	1
	0
	x
	
	

	28
	61112041
	Khoa học thần kinh
	2
	2
	0
	x
	
	

	29
	61112042
	Vận động học và sinh cơ học khớp/cơ
	3
	2
	1
	x
	
	

	Học kỳ 4
	16
	12
	4
	x
	
	

	30
	61002035
	Nghiên cứu khoa học
	2
	2
	0
	x
	
	

	31
	61002036
	Giải phẫu bệnh
	2
	2
	0
	x
	
	

	32
	61112040
	Giải phẫu chức năng
	3
	2
	1
	x
	
	

	33
	61112043
	Lượng giá chức năng
	3
	1
	2
	x
	
	

	34
	61112044
	Quá trình phát triển con người
	3
	2
	1
	x
	
	

	35
	61113073
	Bệnh học Chỉnh hình – Nhi – Tâm thần
	3
	3
	0
	x
	
	

	Năm thứ ba
	34
	17
	17
	x
	
	

	Học kỳ 5
	17
	10
	7
	x
	
	

	36
	61113072
	Giới thiệu về Hoạt động trị liệu
	3
	3
	0
	x
	
	

	37
	61113074
	Nguyên lý và kỹ năng cơ bản Hoạt động trị liệu I
	4
	2
	2
	x
	
	

	38
	61113075
	Nguyên lý và kỹ năng cơ bản Hoạt động trị liệu II
	4
	2
	2
	x
	
	

	39
	61113058
	Thực tập lâm sàng Kỹ năng lượng giá
	3 
	0
	3
	x
	
	

	Kiến thức tự chọn
	
	
	
	
	
	

	40
	61115085
	Thực hành nghề Hoạt động trị liệu
	3
	3
	0
	
	x
	

	Học kỳ 6
	17
	7
	10
	x
	
	

	41
	61113078
	Hoạt động trị liệu tại cộng đồng
	2
	1
	1
	x
	
	

	42
	61113076
	Can thiệp Hoạt động trị liệu I
	4
	2
	2
	x
	
	

	43
	61113077
	Can thiệp Hoạt động trị liệu II
	4 
	2
	2
	x
	
	

	44
	61113080
	Hoạt động trị liệu trong Ngoại khoa và Chỉnh hình
	4
	2
	2
	x
	
	

	45
	61113059
	Thực tập lâm sàng Kỹ năng can thiệp
	3 
	0
	3
	x
	
	

	Năm thứ tư
	32
	13
	19
	x
	
	

	Học kỳ 7
	22
	10
	12
	x
	
	

	46
	61113081
	Hoạt động trị liệu Nhi khoa
	4 
	2
	2
	x
	
	

	47
	61113079
	Hoạt động trị liệu trong Lão khoa và Nội khoa
	2
	1
	1
	x
	
	

	48
	61113082
	Hoạt động trị liệu trong sức khỏe tâm thần
	4 
	2
	2
	x
	
	

	49
	61113060
	Thực tập lâm sàng chuyên khoa 1
	3
	0
	3
	x
	
	

	50
	61113061
	Thực tập lâm sàng chuyên khoa 2
	3 
	0
	3
	
	x
	

	Kiến thức tự chọn: nhóm 1 hoặc nhóm 2
	6
	5
	1
	
	x
	

	Nhóm 1
	
	
	
	
	
	

	
	61115062
	Thực hành y học chứng cứ trong PHCN
	3
	1
	2
	
	x
	

	
	61115063
	Tiếng Anh chuyên ngành PHCN
	3
	3
	0
	
	x
	

	Nhóm 2
	
	
	
	
	
	

	51
	61115083
	Hoạt động trị liệu trong bệnh Thần kinh
	3
	2
	1
	
	x
	

	52
	61115084
	Tâm lý lâm sàng - Xã hội học 
	3
	3
	0
	
	x
	

	Học kỳ 8
	10
	3
	7
	
	x
	

	Kiến thức tự chọn
	
	
	
	
	
	

	53
	61115064
	Thực tế PHCN dựa vào cộng đồng
	3
	0
	3
	
	x
	

	Khóa luận tốt nghiệp / TTTN- học phần bổ sung

(Ngoại trừ những SV đủ điều kiện làm khóa luận TN, các SV còn lại thực hiện học phần bổ sung).
	7
	3
	4
	x
	
	

	Học phần bổ sung
	7
	3
	4
	x
	
	

	54
	61116070
	Báo cáo chuyên đề PHCN
	3
	3
	0
	x
	
	

	55
	61116071
	Thực tế tốt nghiệp.
	4
	0
	4
	x
	
	

	Khóa luận tốt nghiệp
	7
	
	
	x
	
	

	Tổng
	144
	90
	54
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